
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 05 tháng 07/2023 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền:  1,296,475,526 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

24/07/2023 đến ngày 30/07/2023):  

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4829 

Mã số 4829: 

1. Chị Nguyễn Thị Thắng 

 

Địa chỉ: Khu Vạn Phong, xã Đồng 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

 

ĐT: 0332048269 

           

550,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4869 

Mã số 4869: 

1. Chị Tống Thị Duyền 

- Địa chỉ: ấp Giồng Lớn, xã Vinh 

Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh 

- ĐT: 0355099629 

        

1,300,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4886 

Mã số 4886: 

 

1. Anh Trịnh Văn Kiệm (chồng chị 

Mai) 

Địa chỉ: Xóm Phúc Khánh, xã 

Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, 

tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0394060145 

Hiện chị Mai đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng 

Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH). 

        

1,400,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4911 

Mã số 4911: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Kiều 

- Địa chỉ: Ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị 

Long Phú, Càng Long, Trà Vinh 

- ĐT: 0396116539 

        

1,640,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 4918 

Mã số 4918: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Phương 

Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Mỹ, Nghi 

Lộc, Nghệ An 

ĐT: 0395477725 

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại 

Khoa bỏng người lớn, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia. 

        

5,610,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4925 

Mã số 4925: 

 

1. Bà Vũ Thị Ngòi 

 

Địa chỉ: thôn Thắng Trạch 1, thị 

trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

ĐT: 0868359169 

Hiện bé Thanh Trúc đang điều trị 

tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương. 

ĐT: 0339511784 (Chị Lan, cán bộ 

phòng Công tác Xã hội). 

    

334,592,118  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4927 

Mã số 4927: 

 

1: Bà Bùi Thị Thu 

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, xã Tân 

Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

ĐT: 0366537345 

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại 

khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và 

Chăm sóc vết thương, Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (cán bộ phòng 

Công tác Xã hội). 

    

250,198,569  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

    
    

595,290,687  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  Total 

Mã số 2245 

Bác Vũ Thị Vương (thôn Nhữ Thị, 

xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương) 

Số ĐT: 0166.752.5311 

200,000 Bưu điện  

    200,000 Bưu điện  Total 



Mã số 4513 

Chị Hoàng Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Én 2, xã Khánh Yên 

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

ĐT: 0837147751 

Hiện anh Chung đang điều trị tại 

Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch 

Mai (Hà Nội). 

 

ĐT: 0916166166 (số phòng CTXH) 

8809205129070 

Hoàng Thị Thu 

           

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4904 

Mã số 4904: 

 

1. Anh Tạ Quang Thân (chồng chị 

Đông) 

Địa chỉ: Xóm 10, Khánh Sơn, Nam 

Đàn, Nghệ An 

ĐT: 0358996927 

Hiện chị Đông đang điều trị tại 

khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH) 

Số TK: 2200205910407 tạ Quang 

thân ngân hàng Agribank 

        

1,640,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4912 

Mã số 4912: 

 

1. Chị Nông Thị Xuyến 

Địa chỉ: Thôn 22, xã Kim Phú, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

ĐT: 0385593163 

Số tài khoản: 103006235638, NH 

Viêttinbanh, Nông Thị Xuyến. 

        

1,540,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3594 

Anh Phan Đình Kiên, chị Võ Thị 

Hiền. Địa chỉ: Xóm 1, xã Hương 

Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số ĐT: 0399. 982. 502.  

 Số TK: 3707205092313 - Võ Thị 

Hiền - Agribank Hương Khê - Hà 

Tĩnh  

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 4296 

Chị Nguyễn Thị Bảy 

 

Trú thôn Thượng Lâm, xã Thanh 

An, huyện Thanh Chương, Nghệ 

An. 

 

ĐT: 0394.034.819 

 

Số TK 3600205505276, chị 

Nguyễn Thị Bảy, Ngân hàng 

Agribank 

        

1,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4517 

Anh Ngần Văn Thuận  

 

Địa chỉ: Bản Lọng Mương, xã 

Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, 

Sơn La 

Số ĐT: 0965371743 

 Số TK: 7908205055172 

Agribank  

Tên : ngan van thuan 

           

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại khoa 

Nội 6, Bệnh viện K3 Tân Triều 

Số TK: 2907205435660 . Ngân 

hàng a gri banh . Đỗ thị Thoa 

           

250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4804 

  Mã số 4804: 

 

1. Chị Phạm Thị Thanh Thủy (vợ 

anh Phạm Văn Sĩ) 

 

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

SĐT: 0869592256 

Số TK: 36810000550550 - BIDV - 

Phạm Thị Thanh Thủy 

           

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4810 

Mã số 4810: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Liễu 

Địa chỉ: Thôn Thượng Văn, xã Yên 

Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam. 

ĐT: 0979 977 947 

Nguyễn Thị liễu. STK 

030080022251 ngân hàng 

Sacombank . 

           

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4823 

Mã số 4823  

 

1. Nguyễn Duy Kỳ 

 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

Hoặc: Phòng 6105, Khoa Hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Chấn thương 

chỉnh hình Nghệ An.  

 

ĐT: 0376275620 - anh Kỳ 

 

Số TK: 2551985051, ngân hàng Mb 

banhk, Nguyễn Duy Kỳ.  

           

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4825 

Mã số 4825  

 

1. Chị Trần Ngọc Anh 

 

- Địa chỉ: Ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  

 

- ĐT: 0942 385600 

 

- Số TK: 0110897136 (Ngân hàng 

Đông Á, chi nhánh Bạc Liêu) 

           

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4826 

Mã số 4826: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh 

Hoàng Văn Thắng) 

 

Địa chỉ: Ấp 5, đường số 35, phường 

Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

 

SĐT: 0358320051 

           

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4827 

Mã số 4827: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hiền 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0364955366  

Số TK: 51110001150887 - Ngân 

hàng BIDV - chủ TK: Nguyễn Thị 

Hiền 

           

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4840 

Mã số 4840: 

 

1. Từ Thị Ngà (dì của chị Kim 

Loan) 

 

Địa chỉ: 31B Huỳnh Văn Lũy, 

khóm 3, phường Quang Vinh, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 

Điện thoại: 0793720908 

STK 050143694231 ngân hàng 

Sacombank chi nhánh Đồng Nai, 

chủ tài khoản Từ Thị Ngà. 

               

3,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4851 

Mã số 4851: 

1. Chị Lê Thanh Lam 

 

Địa chỉ: thôn Hương Phố, xã Đức 

Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. 

 

SĐT: 0342331688 

 

Số tài khoản ngân hàng 

VietinBank: 103875047325 (Chủ 

tài khoản Lê Thanh Lam). 

           

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4859 

Mã số 4859: 

 

1. Anh Đinh Văn Hiên (bố cháu 

Hoàn) 

Địa chỉ: Thôn Sấm 3, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình  

Điện thoại: SĐT: 0328220951 

Số tài khoản: 1033071591, Ngân 

hàng Vietcombank. 

Chủ tài khoản: Đinh Văn Hiên.  

           

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4861 

Mã số 4861: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Hải 

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa 

Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0343771678 

Hiện các con anh Hải đang điều trị 

tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

Số tk: 0281000354029 ngan hang 

viet com banh - chu tai khoan  

nguyen van Hai 

        

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4862 

Mã số 4862: 

 

1. Chị Trương Thị Hoài Ly 

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Hiền Ninh, 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình 

Điện thoại: 0934.879.992 

Trương thị hoài ly 

101878780979 

Viettinbank 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4863 

Mã số 4863: 

 

1.  Bà Võ Thị Hải 

Địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Chính, 

thành phố Vinh, Nghệ An 

Điện thoại: 0385629054 

0385629054 

Võ Thị Hải 

Ngân hàng BIDV 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4864 

Mã số 4864: 

 

1. Anh Mai Tấn Đoan 

Điện thoại: 0968148652 

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Liên Trì Tây, 

Xã Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi. 

Tk 1031501787  

Chủ tk Mai Tấn Đoan  

Ngân Hàng Vietcombank 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4865 

Mã số 4865: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương 

Địa chỉ: thôn Tân An, xã EaBar, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0867 625 692 

4606205165640  

Agribank  

chủ TK: Nguyễn Thị Thanh Hương 

        

1,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4866 

Mã số 4866: 

 

1. Chị Bùi Thị Luyến  

Địa chỉ: Khối Vĩnh Mỹ, phường 

Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0977.880.661 

Tài khoản của chị Bùi Thị Luyến: 

0101001219402, Ngân hàng 

Vietcombank.  

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4867 

Mã số 4867: 

 

1. Chị Phạm Thị Hạnh Hương 

Địa chỉ: thôn Khánh Mỹ, xã Tam 

Thành, huyện Phú Ninh, Quảng 

Nam. 

Điện thoại: 0359.134.489. 

Tài khoản: 56210002380865, Ngân 

hàng BIDV Chi nhánh Quảng Nam. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4868 

Mã số 4868: 

 

1.  Chị Nguyễn Thị Kim Phúc 

Địa chỉ: xóm 1, thôn Lâm Lộc 1, xã 

Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận. 

Điện thoại: 0392518608 

Stk 6140205613828, ctk Nguyễn 

Thị Kim Phúc, ngân hàng Agribank 

chi nhánh huyện Hóc Môn, 

TPHCM. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4870 

Mã số 4870: 

 

1. Chị Võ Thị Thuận  

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, Gia Lai.  

Điện thoại: 0868353933 

Tài khoản của chị Võ Thị Thuận: 

62310000245847 - Ngân hàng 

BIDV - Chi nhánh Gia Lai. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4871 

Mã số 4871: 

 

1. Ông Nguyễn Trước  

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

ĐT: 0765 073871 (chị Oanh - mẹ 

cháu Nam). 

Số tài khoản: 33834477 - Ngân 

hàng ACB, chủ tài khoản ông 

Nguyễn Trước 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4872 

Mã số 4872: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thủy 

 

- Địa chỉ: thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm 

Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

 

- Số tài khoản: 1037730967 - Ngân 

Vietcombank (chủ tài khoản 

Nguyen Thi Thuy).  

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4873 

Mã số 4873: 

 

1. Bà Hồ Thị Vân 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Thạch, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0983.424.959. 

Số tài khoản của anh Nguyễn Bá 

Phương (con trai bà Vân): 

3604205175878, ngân hàng 

Agribank. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4874 

Mã số 4874: 

 

1. Chị Mạc Thị Hằng 

Địa chỉ: TDP Pom Cọong, thị trấn 

Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình. 

ĐT: 0398533316 

Hiện chị Hột đang điều trị tại Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH) 

Stk 3004205057675 Mac Thi Hang 

- NH Agribanh  

        

3,550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4875 

mã số 4875: 

 

1. Bà Dương Thị Lan 

 

Địa chỉ: Thôn Cẩm Địa, xã Lạc 

Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình. 

Điện thoại: SĐT: 0979625723 (Anh 

Quách Công Vịnh, con rể bà Lan). 

Số tài khoản: 1037524500, Ngân 

hàng Vietcombank. 

Chủ tài khoản: Dương Thị Lan. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4876 

mã số 4876 : 

 

1. Chị H'Lang 

Địa chỉ: bon Bu Kôn, phường 

Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoặc bà Nông Thị Thùy, Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa 

Tân 

SĐT: 0972.471.234 

0706261143  

H' Lang 

Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đắk 

Nông 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4877 

mã số 4877: 

 

1.Huỳnh Lê Tuyết Tràng (ngụ ấp 

Tân Lợi, xã Tân Thới, Phong Điền, 

Cần Thơ 

Điện thoại:  0939425476 

Số CCCD: 092184003931 

Số TK: 1023457844 

Vietcombank 

Huỳnh Lê Tuyết Tràng 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4878 

mã số 4878 : 

 

1. Chị Lê Thị Cúc 

Địa chỉ: xóm 6, xã Thanh Hương, 

Thanh Chương, Nghệ An 

SĐT: 0342520478 

Số tài khoản: 3615205354930 - 

ngân hàng Agribank, chủ TK Lê 

Thị Cúc 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4879 

mã số 4879: 

 

1. Chị Phan Thị Như Quỳnh (vợ 

bệnh nhân Hoàng Anh) 

 

Địa chỉ: 153 Nguyễn Khánh Toàn, 

Hải Châu, Đà Nẵng 

 

ĐT: 0931936642 

Hiện Hoàng Anh đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

CTXH). 

Ngân hàng quân đội (Mb)-Stk 

0931936642      Tên Phan Thị Như 

Quỳnh  

        

2,310,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4880 

mã số 4880: 

 

1. Anh Kha Văn Da 

Địa chỉ: Khoa thận, lọc máu, bệnh 

viện Đa khoa thành phố Vinh (cơ 

sở 2), số 31, đường Lê Ninh, 

phường Quán Bàu, thành phố Vinh, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0866525390. 

Tài khoản của anh Kha Văn Da: 

51010003694490, ngân hàng 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



BIDV. 

Mã số 4881 

mã số 4881: 

 

1. Chị Phạm Thị Thụy 

Địa chỉ: Thôn Thủy Cơ, xã Yên 

Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

ĐT:0987392208 

Số tk: Phạm Thị Thuỵ - 

2903205309884 - Agribank - CN 

huyện Duy Tuyên - Hà Nam 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4882 

mã số 4882 : 

 

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa 

Địa chỉ: 151/32/3 Mai Xuân 

Thưởng, phường 4, quận 6 (tạm trú: 

ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TPHCM). 

ĐT: 0937836935 

Số TK: 124000034091 - Bệnh viện 

Nhiệt đới - Vietinbank (đã có ủy 

quyền) 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4883 

mã số 4883: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thảo   

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 2, xã Phước 

Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.  

Điện thoại: 0392577049 

Tài khoản của chị Nguyễn Thị 

Thảo: 4303205331695 - Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh Bình Định. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4884 

mã số 4884: 

 

1. Chị Lý Thị Hồng (mẹ em Hân) 

Địa chỉ: Thôn Lũng Danh, Liêm 

Thủy, Na Rì, Bắc Kạn 

ĐT: 0942748310 

Hiện Hân đang điều trị tại Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số máy phòng 

CTXH) 

STK: 8603205086924 - Lý Thị 

Hồng 

Ngân hàng: Agribank 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4885 

Mã số 4885: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Kim Giao (mẹ 

bé Bảo Hân) 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Bình 

Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre (Hiện gia đình đang tạm 

trú tại khu trọ số 1250/39/9B 

Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 

quận 7, TPHCM). 

Điện thoại: 0937 276 866 

STK 0181001781547, CTK 

Nguyễn Thị Kim Giao, ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Nam Sài 

Gòn 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4887 

Mã số 4887: 

 

1. Bà Hồ Thị Châu 

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, xã 

Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An 

ĐT: 0364.792.098 bà Châu. 

Hoặc qua STK của bà Hồ Thị Châu 

(mẹ nuôi Tú Anh): 

3604205108132, ngân hàng 

Agribank. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh (vợ anh 

Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã Chuyên 

ngoại, thị xã Duy tiên, Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh STK 

030079590637ngân hàng 

Sacombank  

        

1,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4889 

Mã số 4889: 

 

1. Anh Mai Văn Thêm (chồng chị 

Hoàng Thị Tạch) 

Địa chỉ: Khu 3, xã Lam Sơn, huyện 

Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0332269224 

Hiện chị Tạch đang điều trị tại khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch 

Mai 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

CTXH). 

Số TK: 105875010592 Mai Văn 

Thêm. Viettinbank 

        

1,320,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4890 

Mã số 4890: 

 

1. Chị Lê Thị Minh 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Thanh Hà, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An 

Số tài khoản: 51810001106782 - 

BIDV, Lê Thị Minh. 

Điện thoại: 0396.259.045 

        

2,120,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4891 

Mã số 4891: 

1. Em Nguyễn Thị Kim Ngân 

 

Địa chỉ: ấp 1, xã Hòa Hội, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

 

Điện thoại: 0379930155 (gặp Ngân 

hoặc chị Nguyệt, mẹ Ngân). 

Stk 19036429142011, ctk 

Nguyen Thi Kim Ngan, ngân hàng 

Techcombank chi nhánh Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

        

1,350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4892 

mã số 4892 xin gửi về: 

 

1. Bà Trương Thị Bích (mẹ anh 

Bằng) 

Địa chỉ: Thôn Kim Lịch, xã Kim 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình 

Điện thoại: 037.759.7022 

3805205085347 

Bà Trương Thị Bích 

Ngân hàng Agribank 

        

1,600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4893 

Mã số 4893: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ bé 

Thảo Vân) 

Địa chỉ: Khu 8, xã Dân Quyền, 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0987860294 

Hiện bé Thảo Vân đang điều trị tại 

Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy 

(Phú Thọ). 

Ngân hàng MB 0987860294 

Nguyễn Thị Tuyết 

        

3,450,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4894 

Mã số 4894: 

 

1. Chị Lê Thị Thùy Dung 

Địa chỉ: Khu vực 6, phường Hiệp 

Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang 

Sdt: 0933.124.045 

CCCD: 094185009885 cấp ngày 

13/3/2022 do Cục 

CSQLHCVTTXH 

LE THI THUY DUNG 

46376523 

Kien long bank 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4895 

Mã số 4895: 

 

1. Chị Hoàng Thị Hương 

- Địa chỉ: Khu phố Thành Tráng, 

phường Quảng Thành, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Số điện thoại: 0975752349 (Ông 

Oanh, bố chị Hương). 

- Số tài khoản: 109006614202, 

ngân hàng Viettinbank, chủ tài 

khoản Hoàng Thị Hương. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4896 

Mã số 4896: 

 

1. Anh Phan Đăng Tình (chồng chị 

Phương) 

ĐT: 0384191189 

Địa chỉ: Thôn Tràng Cát, xã Kim 

An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 

STK2204205512489  

Tên Phan Đăng Tình  

Ngân hàng Agribank 

        

1,900,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4897 

Mã số 4897: 

 

1. Chị Hoàng Thị Huế 

 

Địa chỉ: Làng Bui, xã Nghĩa Mai, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0338148098 

Hiện chị Huế đang điều trị tại 

Trung tâm Huyết học và truyền 

máu, Bệnh viện Bạch Mai. 

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, cán bộ 

CTXH). 

Số TK: 9338148098 vietcombak 

Hoàng Thị Huế 

        

2,670,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4898 

Mã số 4898: 

 

1. Chị Dương Thị Lam (vợ anh 

Quân)  

Địa chỉ: Thôn Thành Tứ, xã Thanh 

Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An 

Điện thoại: 0972209037 

Số tài khoản: 0962285527 - chủ tài 

khoản Nguyễn Văn Quân, ngân 

hàng Quân đội 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4899 

mã số 4899: 

 

1. Bà Võ Thị Vân 

Địa chỉ: thôn Bảo An Tây, xã Điện 

Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng 

Nam. 

Số điện thoại chị Nguyễn Thị Cẩm 

(con dâu bà Vân): 0765.041.169. 

Tài khoản ngân hàng Agribank thị 

xã Điện Bàn - Nguyễn Thị Cẩm: 

4218 205 310 402. 

        

1,300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4900 

Mã số 4900: 

 

1. Em Nguyễn Gia Khánh 

Số điện thoại: 0787 781 374 

Địa chỉ: nhà trọ số 18A đường 

Đồng Tiến, khu phố 5, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM. 

Số TK: Nguyễn Gia Khánh - 

1039048676, VCB  

        

1,350,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4901 

Mã số 4901: 

 

1. Em Hoàng Thị Hải Yến 

Địa chỉ: Khối 3A, thị trấn Dùng, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An 

Số TK: 1028688130 - Hoàng Thị 

Hải Yến - VCB  

        

1,350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4902 

Mã số 4902: 

 

1. Chị Hồ Thị Nga. 

Địa chỉ: Xóm 8, xã Quỳnh Vinh, thị 

xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 

Số tài khoản của chị Nga: 

51510000507859, ngân hàng 

BIDV. 

Điện thoại: 0382.164.423 

        

1,600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4903 

Mã số 4903: 

 

1. Anh Nguyễn Mùi (32 tuổi). 

 

Địa chỉ: thôn Khánh Đức, xã Quế 

Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại bà Lê Thị Ninh - mẹ 

ruột anh Nguyễn Mùi: 

0362.182.536. 

Số tài khoản ATM Nguyễn Văn 

Dương - em trai ruột anh Nguyễn 

Mùi: 103878264350, ngân hàng 

Vietinbank. 

        

2,720,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4905 

Mã số 4905: 

 

1. Anh Vũ Đình Quang 

- Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Sao 

Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa. 

- Số điện thoại: 0378632130 (Anh 

Quang). 

Số TK: 50110001803753 - BIDV - 

Nguyễn Hữu Tuân - đã có UQ 

        

1,870,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4906 

Mã số 4906: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Tâm 

Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghi Kiều, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0963.001.557 

Tài khoản: 0963001557, Nguyễn 

Văn Tâm, Ngân hàng MB (ngân 

hàng Quân đội). 

        

2,130,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4907 

Mã số 4907: 

 

1. Bà Dương Thị Thủy  

Địa chỉ: xóm Tiên Quánh, xã Đồng 

Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ 

An 

Điện thoại: 0365987334 

Số tài khoản: 3615205544500 - 

Ngân hàng Agribank, chủ tài khoản 

Dương Thị Thủy. 

        

1,470,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4908 

Mã số 4908: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Hận 

Địa chỉ: Ấp Diêm Điền, xã Điền 

Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

Số điện thoại: 0943 533991 

Stk 629189624300001 

Nguyễn Văn Hận 

Ngân hàng Nam Á 

        

5,830,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4909 

 Mã số 4909: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Luyến 

Địa chỉ: Tổ 12, ngõ 117, Đinh Tiên 

Hoàng, Phủ Lý, Hà Nam 

ĐT: 0942281073 

Nguyễn Thị Luyến 0976493622 

ngân hàng MB 

        

4,880,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4910 

Mã số 4910: 

 

1. Anh Thái Doãn Linh 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Hạnh Lâm, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0973.908.237 

Số tài khoản: 27910001399702, 

chủ tài khoản Thái Doãn Linh, 

        

2,390,000  
Chuyển khoản  



ngân hàng BIDV. 

Mã số 4913 

Mã số 4913: 

 

1. Chị Trần Thị Diễm Hương (mẹ 

bé Đinh Trần Diễm My). 

Địa chỉ: thôn Phước Lương, xã An 

Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

(hiện bé đang điều trị tại phòng 1 

khoa Nhi bệnh viện Ung bướu 

TPHCM). 

Điện thoại: 0983 862 113 

STK 4602205098840, ngân hàng 

Agribank chi nhánh Tuy An, tỉnh 

Phú Yên; CTK Trần Thị Diễm 

Hương. 

        

9,890,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4914 

Mã số 4914: 

 

1. Vợ chồng anh Trần Hải, chị Phan 

Thị Thắm 

Địa chỉ: Tổ dân phố Khe Thờ, thị 

trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà 

Tĩnh 

Điện thoại: 0375828727 

Tài khoản: 0201000741866, Ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài khoản 

Trần Hải. 

        

6,280,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4916 

Mã số 4916: 

 

1. Anh Phạm Văn Cử 

Địa chỉ: Xóm 4, xã Diễn An, huyện 

Diễn Châu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0358.255.979 

STK anh Phạm Văn Cử: 

1305205382720, Ngân hàng 

Agribank. 

        

3,710,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4917 

Mã số 4917: 

 

1. Địa chỉ gia đình bà Nguyễn Thị 

Tư, thôn An Hải Đông, xã Tam 

Quang, huyện Núi Thành, Quảng 

Nam. 

Tài khoản ngân hàng MB (Ngân 

hàng Quân đội): 7777706081975. 

Chủ tài khoản Nguyễn Thái Nhân - 

con trai ruột bà Nguyễn Thị Tư. 

Số điện thoại Nguyễn Thái Nhân: 

0385.236.144. 

        

7,390,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4919 

Mã số 4919: 

 

1. Địa chỉ gia đình ông Ngô 

Hương: Thôn Bình Phụng, xã Bình 

Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam. 

Số điện thoại ông Ngô Hương: 

0932.502.337. 

Số tài khoản ATM ngân hàng 

Vietcombank: 0651000466870. 

Tên chủ tài khoản: Ngô Thị Hà 

(con gái ruột ông Ngô Hương). 

        

4,440,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4921 

Mã số 4921: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Lê 

- Địa chỉ: Thôn Ngọc Diêm 1, xã 

Quảng Chính, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

- Điện thoại: 0975030501 

- Số tài khoản: 3519205422961, 

chủ tài khoản Nguyễn Thị Lê, Ngân 

hàng Agribank. 

        

8,740,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4922 

Mã số 4922: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Thu 

Địa chỉ: Khối Tân Phong, phường 

Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An. 

Số tài khoản bà Nguyễn Thị An 

(chị gái bà Thu): 51510000847874, 

ngân hàng BIDV. 

Điện thoại: 0357.340.313. 

        

7,625,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4923 

 Mã số 4923: 

 

1. Chị Phạm Thị Phương  

 Địa chỉ: thôn Đông Sơn, xã Thạch 

Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh 

 Số tài khoản: 5590206004441, 

Ngân hàng Agribank, chủ tài khoản 

Phạm Thị Phương 

      

27,724,902  
Chuyển khoản  

Mã số 4924 

Mã số 4924: 

 

1. Chị Kpă H Dech 

Địa chỉ: buôn Chung, xã EaBar, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0387.292.870 

Kpă H Dech 

4606231003594 

Ngân hàng Agribank 

      

39,494,673  
Chuyển khoản  

Mã số 4926 

Mã số 4926: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ 

bệnh nhân Đỗ Viết Ân) 

Địa chỉ cư trú: 64/2/9 Tập đoàn 6B, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

TPHCM 

SĐT: 0902934342 

Số TK: 124000034091 - Vietinbank 

- BV Nhiệt đới - đã có ủy quyền  

    

203,146,778  
Chuyển khoản  

Mã số 4928 

Mã số 4928: 

 

1. Em Hồ Ngọc Hạnh 

Địa chỉ: Xóm Trung Tiến, xã Diễn 

Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ 

An. 

STK của em Hạnh: 103877639152, 

ngân hàng Vietinbank. 

ĐT: 0397864387. 

      

40,370,116  
Chuyển khoản  



Mã số 4929 

Mã số 4929: 

 

1. Chị Hồ Thị Hằng 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Lương, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0348633266. 

Số TK của chị Ngô Thị Hoa (em 

dâu và cũng là người đang trực tiếp 

chăm sóc mẹ con chị Hằng): 

0348633266, Ngân hàng 

Vietinbank. 

      

75,878,370  
Chuyển khoản  

Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã 

Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ tại 

ngõ 191, Phường Phúc Lợi , quận 

Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

    

159,242,000  
Chuyển khoản  

MS 2023.189 

(anh Đào 

Công Tới) 

Chị Nguyễn Thị Phương, xóm 4, xã 

Nghi Mỹ,  huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An. SĐT: 0395477725 

             

15,000  
Chuyển khoản  

MS 

2023.186 (chị 

Bùi Thị Hải 

Vân) 

Chị Bùi Thị Hải Vân, thôn Bùi Xá, 

xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh. SĐT 0946474187. 

           

250,000  
Chuyển khoản  

MS 

2023.187 (Bà 

Nguyễn Thu 

Hường) 

Em Nguyễn Viết Được, thôn 

Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 

0904776564 

           

250,000  
Chuyển khoản  

MS 

2023.193 (gia 

đình chị 

Thảo) 

Chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn 5, xã 

Đình Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

SĐT: 0904878896 

           

140,000  
Chuyển khoản  

MS 2023.195 

(bé Phạm 

Ngọc Thuỳ 

Trâm) 

Anh Phạm Văn Cường hoặc chị 

Phan Thị Kim Liên, phòng 102C, 

khu tái định cư Phú Hậu, phường 

Phú Hậu, TP Huế, tỉnh TT-Huế). 

SĐT 0905932437 

             

15,000  
Chuyển khoản  

    
    

684,194,839  
Chuyển khoản  Total 



Mã số 4920 

Mã số 4920: 

 

1. Gia đình anh Lùng Dỉn Tiến 

Địa chỉ: Thôn Nàn Hái, xã Chí Cà, 

huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

ĐT: 0392773784 (số anh Lùng Dỉn 

Thanh là anh trai Lùng Dỉn Tiến). 

Hiện anh Tiến, chị Ngọc, chị Ỉnh 

đang điều trị tại Trung tâm chống 

độc, Bệnh viện Bạch Mai 

ĐT: 0866545301 (số phòng 

CTXH). 

      

12,010,000  
PV.Hương Hồng 

    
      

12,010,000  
PV.Hương Hồng Total 

Mã số 4915 

Mã số 4915: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Tình  

Địa chỉ: tổ dân phố An Bàng, thị 

trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Số điện thoại: 0383 482105 

        

4,280,000  
PV.Quốc Triều 

    
        

4,280,000  
PV.Quốc Triều Total 

Mã số 4063 

UBND xã Bình Chuẩn. 

 

Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn, huyện 

Con Cuông, Nghệ An 

 

SĐT: 0914.879.897. Ông Vi Đình 

Thanh, Chủ tịch UBND xã Bình 

Chuẩn 

           

500,000  
Tòa soạn  

    
           

500,000  
Tòa soạn  Total 

    
 

1,296,475,526  
Grand Total 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


